
Văn hoá Âm nhạc Mỹ thuật
Tin học và 
Công nghệ

Ngoại ngữ 1 Thể dục Trải nghiêm 
Tổng phụ 

trách
Kế toán Văn thư

1      Long Sơn 1 5 1 1 1 2

2      Long Sơn 2 5 3 1 1

3      Hải Nam 5 3 1 1

4      Phước Thắng 7 3 1 1 2

5      Bình Minh 9 2 1 1 1 2 1 1

6      Thắng Nhất 6 1 1 1 1 1 1

7      Chí Linh 6 4 1 1

8      Nguyễn Viết Xuân 7 6 1

9      Trương Công Định 7 3 1 1 1 1

10    Quang Trung 10 6 1 2 1

11    Trưng Vương 1 1

12    Lê Lợi 3 1 1 1

13    Thắng Nhì 1 1

14    Hòa Bình 7 3 1 1 1 1

15    Bùi Thị Xuân 4 2 1 1

16    Nguyễn Thái Học 1 1

17    Bàu Sen 4 1 1 2

18    Đoàn Kết 6 3 1 1 1

19    Hạ Long 3 1 1 1

20    Thắng Tam 6 4 1 1

21    Võ Nguyên Giáp 5 3 2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THUỘC UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU NĂM HỌC 2021-2022 - CẤP TIỂU HỌC
(Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày     /10/2021 của UBND thành phố Vũng Tàu)

UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Đối với vị trí Giáo 
viên Trải nghiệm yêu 
cầu tốt nghiệp ngành 
Giáo dục tiểu học; vị 
trí Giáo viên Tổng 

phụ trách yêu cầu tốt 
nghiệp ngành Giáo 
dục tiểu học và có 

bồi dưỡng nghiệp vụ 
về công tác Đội.

Đối với vị trí Giáo 
viên Trải nghiệm yêu 
cầu tốt nghiệp ngành 
Giáo dục tiểu học; vị 
trí Giáo viên Tổng 

Phụ lục II

Ghi chú

Vị trí tuyển dụng Giáo viên Vị trí tuyển dụng Nhân viên

TT Đơn vị Số lượng



Văn hoá Âm nhạc Mỹ thuật
Tin học và 
Công nghệ

Ngoại ngữ 1 Thể dục Trải nghiêm 
Tổng phụ 

trách
Kế toán Văn thư

Ghi chú

Vị trí tuyển dụng Giáo viên Vị trí tuyển dụng Nhân viên

TT Đơn vị Số lượng

22    Lý Tự Trọng 7 4 1 2

23    Phước An 6 4 1 1

24    Nguyễn Hữu Cảnh 13 7 1 2 1 1 1

134 65 3 10 2 6 17 21 5 2 3

 Yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức:

phụ trách yêu cầu tốt 
nghiệp ngành Giáo 
dục tiểu học và có 

bồi dưỡng nghiệp vụ 
về công tác Đội

- Vị trí Giáo viên Tiểu học: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29. Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ 

Giáo dục - Đào tạo. 

- Vị trí Giáo viên Tổng phụ trách Đội: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Giáo viên tiểu học hạng III - Mã số: V.07.03.29: Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 

08/11/2017 của Bộ Giáo dục - Đào tạo quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.  

- Vị trí Nhân viên Kế toán: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Kế toán viên trung cấp - Mã số: 06.032.Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 77/2019/TT-BTC ngày 02/5/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

 - Vị trí Nhân viên văn thư: được xếp theo chức danh nghề nghiệp Văn thư viên trung cấp - Mã số: 02.008: Theo quy định tại Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp 

lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư

Tổng cộng


